                                                    

                                        LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( Tuần 24,25,26 )
                   CHỦ ĐỀ: CÂU KỂ AI LÀ GÌ?
[bookmark: _GoBack]		            ( 4 bài dạy trong 3 tiết ) 
Ghi nhớ :                        
Câu kể Ai là gì  ? gồm hai bộ phận
Chủ ngữ thường chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ
Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời  
câu hỏi Ai ( cái gì, con gì)?		       Chủ ngữ thường do danh từ  (hoặc cụm 
                                                           danh từ) tạo thành.
                                                                     Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là.
Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời 
câu hỏi là gì  (là ai, là con gì)?           
                                                            Vị ngữ thường do danh từ  (hoặc cụm 
                                                            danh từ) tạo thành.
   Ví dụ: Đọc các câu sau:
	    Ruộng rẫy là chiến trường
	    Cuốc cày là vũ khí
	   Nhà nông là chiến sĩ
	   Hậu phương thi đua với tiền phương.
Tìm câu kể Ai là gì ? Xác định chủ ngữ và vị trong các câu trên. 
					Bài làm   
             Ruộng rẫy //  là chiến trường
                     CN                 VN
              Cuốc cày// là vũ khí
                    CN          VN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
               Nhà nông//  là chiến sĩ
                       CN           VN                                                                                      
	Bài tập 
1. Tìm câu kể Ai là gì? trong các câu dưới đây và nêu tác dụng của của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật)
a. Thì ra đó là một thứ máy tính cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên của thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điển tử hiện đại.
Theo Lê Nguyên Long, Phạm Ngọc Toàn
Hướng dẫn:
· Có 2 tác dụng : Giới thiệu hoặc nêu nhận định 
Câu kể Ai là gì ? là: 
Thì ra đó là một thứ máy tính cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. 
Tác dụng: 
· Giới thiệu chiếc máy mới.
Câu kể Ai là gì là ? là :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tác dụng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam, hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. 
								Mai Văn Tạo 
Câu kể Ai là gì là ? là :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tác dụng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đpẹ mang tên hai ông.
Câu kể Ai là gì là ? là :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tác dụng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu kể Ai là gì là ? là :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tác dụng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
d)  Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.
Câu kể Ai là gì là ? là :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tác dụng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Xác định chủ ngữ,vị ngữ trong mỗi câu "Ai là gì?"vừa tìm được. (chỉ làm câu c và d )
- Nguyễn Tri Phương // là người Thừa Thiên.
           CN                          VN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3)  Dùng câu kể Ai là gì? giới thiệu về các bạn trong lớp em hoặc từng người trong ảnh chụp gia đình em.
Mẫu ( HS làm đoạn văn khác mẫu )
Lời giới thiệu: Đây là ảnh chụp toàn bộ gia đình tôi. Người đàn ông đứng chính giữa là ba tôi. Người ở bên cạnh ba tôi, về phía phải là mẹ tôi. Người đứng sát mẹ tôi là chị gái của tôi. Tôi là người đứng về phía trái của ba tôi.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Ghép những từ ngữ thích hợp ở cột A và cột B để tạo thành câu kể “Ai là gì?"
	A
	B

	Sư tử             ●
	               ●    là nghệ sĩ múa tài ba

	Gà trống        ●
	               ●    là dũng  sĩ của rừng xanh

	Đại bàng       ●
	               ●     là chúa sơn lâm

	Chim công    ●
	               ●     là sứ giả của bình minh



5/ Dùng các từ ngữ đã cho để đặt câu "Ai là gì?” 
Cô làm mẫu câu b. Các câu câu còn lại HS tự làm.
a. …………………….là một thành phố lớn
b. Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ. ( Mẫu)
c. ……………………..là nhà thơ
d. ……………………..là nhà thơ lớn của Việt Nam
6/  Đọc các câu sau:
- Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Hồ Chí Minh
- Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò.
Xuân Diệu
a. Tìm câu kể Ai là gì?
b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được
Mẫu: 
- Văn hóa nghệ thuật // cũng là một mặt trận.
	CN
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7/ Đặt câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:
- Bạn Bích Vân là học sinh lớp 4A. ( Mẫu )
- Hà Nội………………………………………………………..
- Dân tộc ta………………………………………………….
8) Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó (có dùng câu kể "Ai là gì?”).
Mẫu: ( HS làm khác mẫu)
           Thưa hai bác, hôm nay nghe tin bạn Hà ốm, chúng cháu đến thăm bạn Hà. Cháu giới thiệu với hai bác một chút ạ! Đây là bạn Dũng. Dũng là lớp trưởng lớp cháu ạ. Đây là bạn Hương. Hương là học sinh giỏi toán nhất lớp cháu đấy ạ. Còn cháu là bạn thân của Hà. Cháu tên là Thuỷ ạ.
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